


Lót Epoxy (màu xám) Lót kim loại Epoxy (đỏ oxit) Lót kim loại Epoxy (xám bạc)

Khung gầm Epoxy (màu đen)Sàn xe tải PU (màu trắng)Sàn xe tải PU (màu bạc)

Top Coat Clear (Clear)
Màu trong

2K01
Top Coat Clear (Clear)

Màu trong
Top Coat Clear (Flat Clear)

Màu trong mờ

2K01A2K01P (300ml)

Sàn xe tải PU (màu đen)

2KHLG
Clear Hologram

Màu trong Hologram

Lót Epoxy (màu xám)

1. Sản phẩm 2 trong 1 (hỗn hợp giữa chất làm
cứng và nhựa sơn) trong cùng một lon sơn.

2. Được cấp bằng sáng chế về đổi mới tiện
ích và thiết kế công nghiệp (Utility
Innovation & Industrial Design) tại Malaysia,
Trung Quốc, Indonesia, Philipines, Thái
Lan, và Việt Nam.

3. Tỷ lệ giữa chất làm cứng và nhựa sơn là
1:2 của các sản phẩm trên thị trường).

4. Cam kết đem đến chất lượng tốt nhất,
tương tự như sử dụng súng phun sơn tại
xưởng sơn.

5. Lớp sơn có thể khô ở nhiệt độ từ 40 độ C
đến -7 độ C.

6. VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) phù
hợp với tập quán quốc tế.

7. Dễ sử dụng mà không cần đến bất cứ thiết
bị, máy móc nào.

Mở nắp nhựa Nhấn mạnh nút đỏ

Đảm bảo nút đỏ có thể 
ấn một cách dễ dàng

Lắc đều 5 phút trước 
khi sử dụng

Phun ở khoảng 
cách 8-15 cm

Phải sử dụng trong 
vòng 4 tiếng sau khi 

kích hoạt

8-15cm

SỰ ĐỘC ĐÁO ĐẾN TỪ SẢN 
PHẨM 2K – 2 THÀNH PHẦN

Vui lòng quét mã QR 
để xem video ứng 

dụng của 2K

2 COMPONENTS PAINT
Dòng sơn 2 thành phần

www.samuraipaint.vn



Màu đỏ Màu xanh dương Màu đỏ nổi bật Màu hạt dẻ

Màu trắng Màu xám Màu xám nhạt Màu vàng Crom

Màu đen Màu hồng Màu đen mờ Màu cam

Màu xanh
dương đậm

Màu vàng
kim loại

Màu bạc Màu xanh
quân đội

Màu vàng taxi Màu xanh lá Màu xanh Mikrolet Màu xanh lá
(Tropicana)

Màu xanh lá Màu xanh dương Màu xanh Tosca Màu hoa chuông

Màu vàng Màu xanh 
dương nhạt

Màu chàm Màu trắng mờ

www.samuraipaint.vn

Màu tiêu chuẩn
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Màu bạc sáng Màu đỏ Màu xanh liên bang Màu vàng ngọc trai

Màu bạc đậm Màu hồng phấn Màu xanh dương Màu trắng ngọc trai

Màu xanh bang giá Màu xanh da trời Màu đen lấp lánh Màu xám mờ

Màu cam ngọc trai Màu đỏ Màu trắng kem Màu tím kim loại

Màu nâu hạt dẻ Màu nâu kim loại Màu kem sáng Màu xám mờ

Màu đỏ Màu trắng ánh xanh Màu xanh dương Wave Màu đỏ Dream 
Ex-5

Màu xanh 
Dream Ex-5

Màu xanh lá Wave
Honda Gold

Màu vàng Honda

H235
Màu đen pha 

lê xanh

H931*
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Màu bạc Màu bạc kim loại Màu bạc pha lê Màu trắng mịn

Màu đỏ rực 
(Màu candy)

Màu xanh dương 
(màu candy)

Màu xanh tím đậm

Màu đen kim loại Màu xám đậm Màu đen Mio Màu xanh dương
kim loại

Màu vàng Candy Màu xám mờ Màu đỏ Màu xám đen mờ

Màu xanh dương
Movista

Màu vàng chanh Màu hồng Màu xanh lá

Màu xanh lá Candy

Màu cam rực

S.C Silver Gold
Màu vàng bạc S.C

Y150*
Bluish Green
Màu xanh lá

Y132*
Màu nâu sáng

Y335**

Màu xanh lá Fino
Y630*

Màu xanh rêu
Y9393*

Màu đỏ mờ
Y9595*

Màu vàng mặt trăng
Y820*
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Màu đen Màu xanh dương Màu đỏ sáng

Màu đỏ Màu xám đậm Màu đen ngọc trai

Màu xanh Comic 
Gold

Màu vàng đồng

S351*
Màu vàng mặt trời

S272*

Màu đen kim loại Màu xám kim loại Màu xanh sáng

Màu xanh lá cây Màu trắng
ngọc trai

Màu trắng ninja
K430*
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Màu xanh sáng U/C Màu xanh sáng T/C Màu xanh sáng

Màu đỏ tươi U/C Màu đỏ tươi T/C Màu đỏ tươi

Màu xanh tím U/C Màu xanh tím T/C Màu xanh tím

Màu đỏ U/C Màu đỏ T/C Màu đỏ

Màu đỏ rực U/C Màu đỏ rực T/C Màu đỏ rực

Màu cam Repsol U/C Màu cam Repsol T/C Màu cam Repsol

Màu tím Dream U/C Màu tím Dream T/C Màu tím Dream

Màu xanh da trời U/C Màu xanh da trời T/C Màu xanh da trời

Màu hồng U/C Màu hồng T/C Màu hồng

Màu đỏ cocktail U/C Màu đỏ cocktail T/C Màu đỏ cocktail

Màu xanh láMàu xanh lá U/C Màu xanh lá T/C

Màu đỏ đậm kim loạiMàu đỏ đậm kim loại U/C Màu đỏ đậm kim loại T/C

Màu xanh tím đậmMàu xanh tím đậm U/C Màu xanh tím đậm T/C

Màu xanh ngọc trai U/C Màu xanh ngọc trai T/C Màu xanh ngọc
trai

Màu hồng cherry U/C Màu hồng cherry T/C Màu hồng cherry

Màu xanh lá tươiMàu xanh lá tươi U/C Màu xanh lá tươi T/C

Màu cam đỏMàu cam đỏ U/C Màu cam đỏ T/C

Màu xanh sángMàu xanh sáng U/C Màu xanh sáng T/C

Hệ thống màu 2 lớp
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Màu vàng lấp lánh Màu vàng Honda Màu xanh honda CTM

Màu đỏ Yamaha Màu đen kim loại Màu tím đậm

Màu ngọc bích Màu bạc lấp lánh Màu xanh nước biển

Màu xanh tím Màu xanh lá cây đậm Màu xanh nước biển

Màu be Formica

Sơn lót Sơn lót Màu bạc

Màu đồng Màu Magiê
Star Silver

Màu bạc lấp lánh

Màu bạc xám S.C

Sơn chịu nhiệt màu bạc Sơn chịu nhiệt màu đen

Sơn lót lấp vết trầy xước Màu trong lấp lánh Màu trong hologram

Màu hồng huỳnh quang Màu xanh lá huỳnh quang Màu cam huỳnh quang

Màu vàng huỳnh quang Màu đỏ huỳnh quang
UC Fluorescent

Màu nền huỳnh quang

UC 1002*

Màu kim loại Lớp nền

Màu 3D

Ống pô – 600°C Heat resistant

Paint Remover
Chất tẩy sơn

PR 500*
Stick

Chất tẩy nhãn dán

STR 600*

Clear
Màu trong

K1K**
Plastic Primer
Sơn lót nhựa

KPP***

Phần động cơ

Remover
Chất tẩy rửa

Màu huỳnh quang

Màu bạc kim loại Màu đồng Màu crom



Màu đỏ Màu xanh dương Màu đỏ nổi bật Màu hạt dẻ

Màu trắng Màu xám Màu xám nhạt Màu vàng Crom

Màu đen Màu hồng Màu đen mờ Màu cam

Màu xanh
dương đậm

Màu vàng
kim loại

Màu bạc Màu xanh
quân đội

Màu vàng taxi Màu xanh lá Màu xanh Mikrolet Màu xanh lá
(Tropicana)

Màu xanh lá Màu xanh dương Màu xanh Tosca Màu hoa chuông

Màu vàng Màu xanh 
dương nhạt

Màu chàm Màu trắng mờ

….

Army Green
Màu xanh quân đội

146
Baltic White

Màu trắng Baltic

32
Clear

Màu trong

128
Flat Clear

Màu trong mờ

128A

www.samuraipaint.vn

Honda

Màu cam Candy Màu đỏ mờ Màu hồng
Honda Magenta

H618* H751* H168*

Yamaha

Màu xanh dương
Y640*

Premium Silver
Màu bạc cao cấp

PS124

Paint Remover
Chất tẩy sơn

PR 500*
Sticker Remover

Chất tẩy nhãn dán

STR 600*

Chất tẩy rửaRemover Activator Chất hoạt hóa

Crystal Effect Activator
Chất hoạt hóa 

hiệu ứng tinh thể

KE03***
Water Tranfer Film Activator

Chất hoạt hóa 
film chuyển nước

WF05***

Màu tiêu chuẩn

Motorcycle paint color Màu sơn xe máy

Màu tím Candy
CD032*

Màu đen Candy
CD111*

Màu xanh Candy đậm
CD028*

Màu hồng Candy
CD022*

Lớp phủ bảo vệTop Coat

Màu trong kim loại
F1M*
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